
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   ( Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-VPĐKĐĐ, ngày      /      /2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai )

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ bản

đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng

Ghi
chú

1 Đặng Thị Thuyết W 701990 16-04-2003 Thị trấn Đăk
Hà 19 51 636 T

Vườn

2 Vương Văn Cán R 979947 22-12-2000 Đăk Ui 67 8 1855 T
Vườn

3 Nguyễn Văn Đường
Nguyễn Thi Hoà BG 739335 14-07-2011 Thị trấn Đăk

Hà 169 40 340 ODT
NN

4 Nguyễn Văn Thụ
Vũ Thị Huyền AP 844208 19-06-2009 Đăk Mar 81a 3 510 NN

5 Lê Văn Bắc R 167433 02-03-2000 Đăk Mar 22; 44 19; 18 5984 CN

6 Phạm Văn Thứ T 958740 08-11-2001 Đăk Mar 32 13 1935 T
Vườn

7 Nguyễn Văn Em
Võ Thị Thanh Thuỷ AK 511751 09-10-2007 Đăk Ui 15 30 270 oNT

8 Nguyễn Văn Em
Võ Thị Thanh Thuỷ AH 014329 02-10-2007 Đăk Ui 13 30 2780 oNT

9 Phạm Văn Phương
Pham Thi Mừng BT 353667 10-10-2014 Ngọc Wang 136 161 25 5914 CLN

10 Nguyễn Quang Trung
Bùi Thị Thuỷ BT 319267 21.01.2016 Đăk Hring 15 25 363.5 HNK

11 Huỳnh Lê Khắc Chiến T 924652 14-11-2001 Đăk Hring 54 29 318 T

12 Lường Tú Tuấn
Trần Thị Thoa AM 432058 22-05-2008 Đăk Pxi 25 8 506 ONT

NN

13 Phạm Văn Tẩn N 452708 27-10-1998 Đăk La 531 600 5 870 2 Lúa
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14 Lê Đình Quang
Nguyễn Thị Tình AM 386480 04-04-2008 Hà Mòn 125 59 4 660 ONT

NN

15 Dương Văn Thiếu W 701972 16.04.2003 Thị trấn Đăk
Hà 187 45 3100 T

Vườn

16 Nguyễn Thị Thắm BT 564910 14.03.2014 Đăk Ngoc 65 38 5345 CLN

17 A Đon
Y Liêu BR 557178 13.03.2014 Đăk Hring 69 70 71 149 258.4 LUC

18 Tô Minh Thăng X 144257 17.06.2003 Thị trấn Đăk
Hà 375 51 1891 T

Vườn

19 Nguyễn Văn Trọng K 044718 14.08.1997 Đăk Ui 65 3 4148 T Vườn

20 Văn Bá Hà T 934776 25.09.2001 Đăk La 8 23B 540 T Vườn

21 Nguyễn Thị Tánh R 979396 22-12-2000 Đăk La 33 4 1904 T Vườn

22 Trần Văn Lập N 566658 27-10-1998 Đăk La 48 156 173
174 01 05 2120 2 lúa

23 Phùng Công Quý
Chu Thị Huyền BX 026508 6.01.2015 Hà Mòn 53 32 10568 CLN

24 Phạm Văn Lợi BU 494825 29.11.2016 Hà Mòn 86 23 1759.3 ONT
CLN

25 Lê Văn Cảm CĐ 722984 30.12.2016 Hà Mòn 2 19 4858.6 ONT
Vườn

26 Nguyễn Trung Học AK 518243 6.9.2007 Thị trấn Đăk
Hà 29 E1 177.5 ODT

27 Lã Văn Quang X 149731 05.09.2003 Thị trấn Đăk
Hà 155a 11 480 T Vườn

28 Phạm Văn Thuỷ
Dương Thị Hợp CO 330378 02.08.2018 Đăk Ngoc 224 7 6792 ONT

HNK

29 A Tình
Y Plum BR 548818 17.011.2014 Đăk Long 134 12 6778.3 CLN
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30 Lê Minh Dũng DĐ 130933 20.06.2022 Thị trấn Đăk
Hà 662 5 212.5 ODT

31 Nguyễn Văn Lộc
Phạm Ánh Dương CĐ 389282 30.12.2016 Đăk Mar 138 255 21 1013.1 ONT

Vườn

32 Hồ Thị Thân
Đinh Ngọc Tuấn BT 564185 12.06.2014 Thị trấn Đăk

Hà 77 11 4040 CLN

33 Nguyễn Hữu Hinh
Nguyễn Thị Hải AN 242707 19..12.2008 Đăk La 5 73 5969 CLN

34 A Biu N 364158 27.03.1999 Đăk La 36 43 9 22910 CN

35 Lương Khắc Duy
Phạm Thị Bảy AB 557095 10.01.2005 Đăk Mar 12 B 270 ONT

36 Đặng Ngọc Anh AC 893472 26.01.2006 Thị trấn Đăk
Hà 23 26 193.2 ODT

37 Hoàng Văn Quyết N 364102 27.03.1999 Đăk La 178 3 13040 1 Lúa

38 Phạm Nghĩa Hưng T 958641 8.11.2001 Đăk Mar 20 10 3507 T Vườn

39 Nguyễn Văn Lập
Nguyễn Thị Ngãi CĐ 722267 23.12.2016 Hà Mòn 51 44 2037.4 CLN

40 Phạm Văn Tiệp
Nguyễn Thị Thiết BM 986864 24.12.2013 Hà Mòn 30 13 4329 CLN

41 Nguyễn Thị Các T 924479 14.11.2001 Đăk HRing 143 24 700 T
Vườn

42 Nguyễn Quang Viên
Nguyễn Thị Sương Sa BK 147574 21.11.2012 Đăk Mar 76 22 3000 NN

43 Lê Thị Hồng Thinh
Hoàng Văn Cao AN 247136 19.12.2008 Đăk La 8 68 3695 CLN

44 Tống Thị Hường AN 232708 04.11.2008 Đăk La 32 42 620 Lua

45 Tống Thị Hường AN 232709 04.11.2008 Đăk La 35 42 282 Lua
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46 Nguyễn Đăng Kiểm AN 302122 16.07.2008 Đăk Mar 9 14 700 ONT
HNK

47 Nguyễn Thị Hợi W 027990 12.12.2002 Đăk Mar 6 171c 3836 L.N

48 Nguyễn Thi Bảy N 566474 27.10.1998 Đăk La 161 65 66 02 03 1350  2 lúa

49 Trương Thị Lĩnh X 149930 31.07.2003 Thị trấn Đăk
Hà 63 17 3139 T

Vườn

50 Nguyễn Văn Bình
Lê Thị Thuý Hằng DH 827404 21.12.2022 Thị trấn Đăk

Hà 471 9 357.4 ODT
HNK

51 Hoàng Cao Văn CĐ 722204 23.12.2016 Hà Mòn 35 75 197.9 ONT
HNK

52 Trần Trọng Hải
Phạm Thị Quý AB 319732 04.01.2005 Thị trấn Đăk

Hà 86 12 130 ODT

53 Thái Văn Trưởng
Nguyễn Thị Kim Phụng CĐ 496197 20.10.2016 Thị trấn Đăk

Hà 277 9 77 ODT
HNK

54 Vũ Đình Doanh
Trịnh Thị Oanh CQ 915317 25.04.2019 Đăk La 472 34 801.6 ONT

HNK

55 Nguyễn Chính Đương T 934353 25.09.2001 Đăk La 24 33B 2286 1 lúa

56 Đinh Công Thắng
Đinh Thị Thu Trang CK 475447 31.08.2017 Đăk Hring 51 90 7146.2 CLN

57 Phan Đình Long
Hoàng Thị Thuý Nga DH 827337 30.12.2022 Đăk Long 300 42 18820.2 CLN

58 Nguyễn Thế Phương X 149839 12.08.2003 Thị trấn Đăk
Hà 24b 20 240 T

Vườn
Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy
định./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2023-05-10T08:08:17+0700




